
STT Chức năng
 Diện tích

(m2) 
Tỷ lệ

1 Đất nhà ở 101005,08 23,77%
1.1 Đất ở xây dựng nhà liền kề 71033,93
1.2 Đất ở xây dựng nhà biệt thự 8697,92
1.3 Đất ở tái định cư 975,66
1.4 Đất xây dựng chung cư nhà ở xã hội 20297,57
2 Đất công trình dịch vụ - công cộng 47924,74 11,28%

2.1 Đất văn hóa (Sân chơi, nhà SHCĐ) 3969,46
2.2 Đất sân tập luyện tập thể dục - thể thao 4304,78
2.3 Đất Giáo dục (trường mầm non) 5935,74
2.4 Đất cây xanh sử dụng công cộng 33714,76
3 Đất thương mại dịch vụ 37690,19 8,87%
4 Đất cây xanh, mặt nước 102225,68 24,06%

4.1 Đất cây xanh chuyên dụng 47175,63
4.2 Đất hành lang kênh thoát lũ 55050,05
5 Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác vỉa 136004,43 32,02%

5.1 Đất giao thông 128345,34
5.2 Đất bãi đỗ xe 6424,09
5.3 Đất trạm XLNT 1235,00

424850,12 100,00%Tổng

BẢNG THỐNG KÊ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

TT Lo ại đất
 MĐXD 

tối đa 
(%) 

 Tầng 
cao  

(tầng) 

 Hệ số 
SDĐ tối 
đa (lần) 

 Diện tích
(m2) 

Chỉ tiêu 
đồ án đạt 
được

Chỉ tiêu theo 
QCVN 01:2021

1 Đất nhà ở    101.005,08 27,4  28-45 m2/người 
1.1 Đất ở xây dựng nhà liền kề         90             4         3,6      71.033,93 
1.2 Đất ở xây dựng nhà biệt thự         66             3         2,0        8.697,92 
1.3 Đất ở tái định cư         90             4         3,6           975,66 
1.4 Đất xây dựng chung cư nhà ở xã hội         55           -            -        20.297,57 20,1   ≥20% đất ở 
2 Đất công trình dịch vụ - công cộng          -             -             -        47.924,74 

2.1 Đất văn hóa (Sân chơi, nhà SHCĐ)         40  1 - 3         1,2        3.969,46 

2.2 Đất sân tập luyện tập thể dục - thể thao         10             1         0,1        4.304,78 1,2
 0,5m2/người 

0,3ha/công trình 
2.3 Đất Giáo dục (trường mầm non)         40  1 - 3         1,2        5.935,74 29,9  12m2/cháu 
2.4 Đất cây xanh sử dụng công cộng           5             1       0,05      33.714,76 9,1   ≥2m2/người;   
3 Đất thương mại dịch vụ          -             -             -        37.690,19 
4 Đất cây xanh, mặt nước          -             -             -        47.175,63 

4.1 Đất cây xanh chuyên dụng      47.175,63 
4.2 Đất hành lang kênh thoát lũ      55.050,05 

5
Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật 
khác vỉa hè

         -             -             -      136.004,43 

5.1 Đất giao thông    128.345,34 
5.2 Đất bãi đỗ xe          -             -            -          6.424,09 2,6   ≥2,5m2/người 
5.3 Đất trạm XLNT         40  1  0.4        1.235,00 

   424.850,12 

CHỈ TIÊU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Tổng diện tích quy hoạch


